
Lớp học phần: [23400301] - Bóng chuyền 2 (CCQ2311A)[ASCIMP] DiemHeSo11DiemHeSo12DiemHeSo21DiemTBThucHanhDiemTBThuongKyDuocDuThiKetThucGhiChu

1 2 1 TBTH Đ.Thi
1 2123110387 Nguyễn Trần Thái Bảo 20/06/2005 8.0 8.5 8.5 8.4 4.0 5.8

2 2122120176 Võ Hoàng Gia Bảo 31/07/2004 7.0 8.0 8.5 8.0 4.0 5.6

3 2122030005 Dương Công Chí 17/05/1999 7.0 8.5 8.0 7.9 5.0 6.2

4 2123110500 Trương Thị Kim Cúc 04/05/2005 8.0 8.5 6.5 7.4 5.0 6.0

5 2122180006 Cao Ngọc Cường 21/04/2003 8.0 8.5 8.5 8.4 5.0 6.4

6 2123050084 Lê Văn Danh 10/11/1997 8.0 9.0 8.5 8.5 4.0 5.8

7 2122040023 Nguyễn Khánh Đạt 22/05/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Vắng >20%

8 2123110029 Bùi Thanh Đông 02/01/2005 7.0 8.0 6.5 7.0 6.0 6.4

9 2122200068 Bùi Đức Dũng 02/01/2004 7.0 8.0 8.5 8.0 5.0 6.2

10 2123050036 Nguyễn Quốc Duy 11/02/2005 8.5 9.0 8.5 8.6 10.0 9.5

11 2123050058 Bùi Minh Hải 07/10/2005 8.0 8.5 8.5 8.4 4.0 5.8

12 2123110278 Ngân Thị Hạnh 11/03/2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Vắng >20%

13 2122180008 Nguyễn Xuân Hiệp 09/07/2004 5.0 7.5 6.5 6.4 5.0 5.6

14 2123110537 Phan Ngọc Xuân Hoa 03/04/2005 7.0 8.5 8.0 7.9 5.0 6.2

15 2123110009 Lưu Đức Hoà 27/11/2004 8.0 9.0 8.0 8.3 5.0 6.3

16 2123240131 Đặng Thị Thanh Huệ 24/07/2005 7.0 8.5 8.0 7.9 5.0 6.2

17 2122240048 Trần Khánh Hưng 02/02/2004 5.0 7.5 8.5 7.4 5.0 6.0

18 2123110016 Nguyễn Viết Khoa 30/11/2005 7.0 8.0 6.5 7.0 4.0 5.2

Ghi chú
Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh

Hệ số 1 Hệ số 2

BẢNG GHI ĐIỂM LỚP HỌC PHẦN

Học kỳ: Học kỳ 1 (2024-2025)

STT
Thông tin sinh viên Quá Trình 40%

TBTK
Được 
dự thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



19 2123110270 Phạm Thành Khương 17/02/2005 8.0 9.0 8.0 8.3 8.0 8.1

20 2123050109 Lâm Văn Lực 29/01/2005 8.0 8.5 6.5 7.4 5.0 6.0

21 2123060210 Ngọc Văn Nghị 01/04/2005 8.0 8.5 6.5 7.4 8.0 7.8

22 2123050053 Đinh Quang Nghiệp 23/08/2005 8.0 8.0 8.5 8.3 5.0 6.3

23 2123050070 Phạm Trọng Nhân 15/07/2005 10.0 9.5 8.5 9.1 5.0 6.7

24 2123110012 Trần Thị Hồng Nhung 08/09/1999 5.0 8.0 8.0 7.3 7.0 7.1

25 2123050051 Bùi Hải Phong 10/02/2005 8.0 9.0 8.0 8.3 4.0 5.7

26 2123050063 Cao Xuân Phong 24/10/2005 8.0 9.0 8.5 8.5 10.0 9.4

27 2123060177 Đàm Quang Phú 19/05/2005 8.5 9.5 6.5 7.8 10.0 9.1

28 2122030162 Nguyễn Trọng Phú 12/08/2004 5.0 7.0 6.5 6.3 5.0 5.5

29 2123110025 Mai Hồng Phúc 14/01/2005 7.0 8.0 6.5 7.0 5.0 5.8

30 2123050125 Nguyễn Hoàng Phúc 08/09/2005 8.0 9.0 8.0 8.3 9.0 8.7

31 2123110432 Võ Văn Phúc 31/10/2005 8.0 9.0 8.5 8.5 5.0 6.4

32 2123110020 Nguyễn Duy Tân 12/10/2005 8.0 8.5 6.5 7.4 7.0 7.2

33 2121270096 Lê Xuân Thạch 08/09/2000 7.0 8.0 6.5 7.0 5.0 5.8

34 2123110011 Trần Nhật Thanh 15/03/2005 5.0 7.5 6.5 6.4 7.0 6.8

35 2123050097 Nguyễn Văn Thông 01/11/2005 7.0 8.0 8.5 8.0 10.0 9.2

36 2122190033 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/09/2004 8.5 9.5 6.5 7.8 4.0 5.5

37 2123050102 Nguyễn Quốc Toản 05/05/2005 8.0 9.0 8.0 8.3 4.0 5.7

38 2122210189 Nguyễn Quỳnh ThanhTrúc 09/06/2004 8.0 8.5 6.5 7.4 4.0 5.4

39 2123110486 Từ Văn Anh Trường 04/04/2005 8.0 9.5 8.0 8.4 8.0 8.2

40 2123110260 Lương Thanh Tú 01/08/2004 9.5 10.0 8.0 8.9 10.0 9.6

41 2123180065 Nguyễn Thanh Tú 05/11/2005 7.0 8.5 8.0 7.9 9.0 8.6

42 2123110474 Nguyễn Anh Vũ 21/09/2005 8.0 8.5 8.5 8.4 9.0 8.8

43 2123120302 Đinh Huỳnh Như Ý 27/06/2005 7.0 9.0 8.0 8.0 5.0 6.2

44 2122210145 Diệc Khả Yến 30/05/2004 8.0 8.5 6.5 7.4 4.0 5.4



44 #### #### 320.50 328.38 283.15 -    

Ghi chú:
- "Mã bậc loại - Mã học phần - Tổ" gồm 12 ký tự, trong đó 04 ký tự đầu thể hiện cho Bậc đào tạo và Loại hình đào tạo, 6 ký tự tiếp theo là mã h
- Sinh viên nào đủ điều kiện dự thi sẽ đánh dấu X tại cột "Đủ điều kiện dự thi"
- Bảng ghi điểm lưu thành 04 bản: 01 bản chính lưu tại Phòng QL

Trưởng khoa
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng cộng:


